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1. MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự và cách thức giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.
2. PHẠM VI
Áp dụng trong sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, bao gồm các thủ tục:
- Thủ tục 1: Thẩm định khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
- Thủ tục 2: Thẩm định khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
- Thủ tục 3: Thẩm định khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Công chức, viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
· Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8.
4. VIẾT TẮT
	TT
	Chữ viết tắt
	Nội dung viết tắt

	1
	UBND TP
	Ủy ban nhân dân thành phố

	2
	Sở KHĐT
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	3
	PCM
	Phòng chuyên môn

	4
	TP PCM
	Trưởng phòng Phòng chuyên môn

	5
	BPMC
	Bộ phận một cửa tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

	6
	CVTL
	Chuyên viên thụ lý hồ sơ

	7
	PCPNN
	Phi Chính phủ nước ngoài


- Các biểu mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/01/2018 của Văn phòng Chính phủ:
+ Mẫu số 01: Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
+ Mẫu số 02: Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
+ Mẫu số 03: Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
+ Mẫu số 04: Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
+ Mẫu số 05: Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
+ Mẫu số 06: Mẫu sổ theo dõi hồ sơ	Comment by Khải - THQH: Bỏ đi, sổ này của chị Thu, phòng không cần
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

	
	- Tính phù hợp của mục tiêu chương trình, dự án, mục đích tiếp nhận phi dự án với mục tiêu phát triển cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng chương trình, dự án;
- Tư cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ
- Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; khả năng đóng góp đối ứng của phía Việt Nam;
- Các nội dung về cơ chế tài chính trong nước đối với viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chương trình, dự án dành cho các hạng mục chủ yếu của chương trình, dự án
- Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên tham gia;
- Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng vận dụng kết quả chương trình, dự án vào thực tiễn và tính bền vững của chương trình, dự án sau khi kết thúc; hiệu quả sử dụng khoản viện trợ phi dự án.

	5.2
	Thành phần hồ sơ

	
	Thành phần hồ sơ được quy định tại mục 7 “Hồ sơ lưu” của quy trình này.

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ hồ sơ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	[bookmark: _GoBack]Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện tại khoản 5 Điều 10 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với thẩm định khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

	5.5
	Nơi tiếp nhận 

	
	Bộ phận một cửa 

	5.6
	Lệ phí

	
	Không có

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Nội dung
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận hồ sơ
	
	0,5 ngày làm việc
	

	
	- Chủ khoản viện trợ PCPNN gửi UBND TP văn bản đề nghị phê duyệt chương trình, dự án và hồ sơ kèm theo
- UBND TP giao Sở KHĐT thụ lý hồ sơ
- BPVT trình Lãnh đạo Sở chỉ đạo giải quyết, phân công công việc
	BPMC, Giám đốc Sở
	
	- Bộ phận một cửa: BM.ĐKĐT.17.01 (Mẫu số 01: Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, BM.NGO.17.05 (Mẫu số 05: Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) được in tự động từ Hệ thống Một cửa của thành phố

	B2
	Giao nhiệm vụ thụ lý hồ sơ
· Sau khi Giám đốc Sở phân công công việc, Văn thư Sở chuyển ngay hồ sơ cho PCM.
· Trưởng phòng PCM phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.
	BPMC, 
TP PCM, CVTL
	0,5 ngày làm việc
	

	B3
	Kiểm tra hồ sơ
	
	02 ngày làm việc
	

	
	- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: cán bộ thụ lý báo cáo Trưởng phòng, Lãnh đạo Sở ký văn bản thông báo, hướng dẫn chủ khoản viện trợ PCPNN
	Lãnh đạo Sở,
TP PCM,
CVTL
	
	- Trường hợp đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: BM.NGO.17.02
(Mẫu số 02: Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ)

- Trường hợp từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ: BM.NGO.17.03
(Mẫu số 03: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ)

	
	- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tiến hành thẩm định theo Bước 4
	
	
	

	B4
	Thẩm định hồ sơ
	
	
	

	
	- Tham vấn ý kiến của Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các đơn vị, cơ quan liên quan báo cáo Trưởng phòng, Lãnh đạo Sở ký
	Lãnh đạo Sở,
TP PCM,
CVTL
	07 ngày làm việc
	Văn bản tham vấn gửi các cơ quan liên quan

	
	- Trường hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan đồng ý việc thực hiện dự án, cán bộ thụ lý soạn Phiếu trình giải quyết công việc và Báo cáo, in dự thảo Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trình hồ sơ báo cáo Trưởng phòng, Phó Giám đốc Sở phụ trách phòng, Giám đốc Sở.
	Lãnh đạo Sở,
TP PCM,
CVTL
	03 ngày làm việc
	Phiếu trình  và Báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định

	
	- Trường hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan có ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự án, cán bộ thụ lý soạn văn bản gửi cho Chủ khoản viện trợ đề nghị giải trình, làm rõ nội dung hồ sơ theo đề nghị của các cơ quan tham vấn
	Lãnh đạo Sở,
TP PCM,
CVTL
	01 ngày làm việc
	Văn bản gửi Chủ khoản viện trợ

	
	- Sau khi Chủ khoản viện trợ có văn bản giải trình, làm rõ các nội dung của hồ sơ, cán bộ thụ lý soạn Phiếu trình giải quyết công việc và Báo cáo, in dự thảo Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trình hồ sơ báo cáo Trưởng phòng, Phó Giám đốc Sở phụ trách phòng, Giám đốc Sở (thời gian Chủ khoản viện trợ giải trình, làm rõ các nội dung của hồ sơ không bao gồm trong thời hạn giải quyết hồ sơ)
	Lãnh đạo Sở,
TP PCM,
CVTL
	03 ngày làm việc
	Phiếu trình  và Báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định

	B4
	Xem xét, ký duyệt
- Trường hợp đồng ý, Phó Giám đốc Sở ký duyệt Phiếu trình, Tờ trình; Giám đốc Sở ký duyệt Phiếu trình giải quyết công việc; CVTL trình Phó Giám đốc ký bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
- Trường hợp chưa đồng ý, trong vòng 01 ngày, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở ghi các nội dung yêu cầu bổ sung, làm rõ vào Phiếu trình giải quyết công việc, chuyển PCM nghiên cứu, giải trình lại. 
Sau khi xem xét lại hồ sơ, trong vòng 01 ngày, PCM giải trình, báo cáo Giám đốc, Phó Giám đốc Sở xét duyệt hoặc soạn thảo văn bản của Sở đề nghị Nhà đầu tư giải trình, bổ sung, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ thực hiện như Bước 3, trong vòng 0,5 ngày.
	
Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, PCM
	2,5 ngày làm việc
	

	B5
	Sao lưu, đóng dấu, gửi văn bản, lưu trữ hồ sơ và thu lệ phí (nếu có)
Chuyên viên thụ lý nhận văn bản, phiếu trình đã được Lãnh đạo Sở phê duyệt, chuyển văn bản, hồ sơ cho bộ phận văn thư để đóng dấu, phát hành văn bản và lưu hồ sơ
	BPMC, PCM
	0,5 ngày làm việc
	

	
	Trường hợp quá hạn hồ sơ
Chuyên viên thụ lý hồ sơ liên hệ trực tiếp cho người nộp hồ sơ, làm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó giải trình lý do chậm nộp hồ sơ, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và hẹn lại ngày trả kết quả.
	Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, PCM
	
	BM.NGO.17.04
(Mẫu số 4: Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả)

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.


6. BIỂU MẪU
	Stt
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1
	BM.NGO.17.01
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	2
	BM.NGO.17.02
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

	3
	BM.NGO.17.03
	Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

	4
	BM.NGO.17.04
	Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

	5
	BM.NGO.17.05
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	6
	BM. .NGO.17.06
	Phiếu trình giải quyết công việc 

	7
	BM.NGO.17.07
	Phụ lục I kèm theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với thẩm định khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

	8
	BM.NGO.17.08
	Phụ lục II kèm theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với thẩm định khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

	9
	BM.NGO.17.08
	Phụ lục III kèm theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với thẩm định khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

	9
	BM.NGO.17.09
	Báo cáo kết quả thẩm định

	10
	BM. NGO.17.10
	Dự thảo Quyết định của UBND TP


7. HỒ SƠ LƯU
	TT
	Tài liệu trong hồ sơ

	1
	Hồ sơ thủ tục hành chính đối với từng bước xử lý công việc được quy định chi tiết tại mục 5.2, gồm:
- Phiếu trình giải quyết công việc (BM.ĐKĐT.17.06);
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án (BM.ĐKĐT.17.07);
- Đề xuất dự án đầu tư theo (BM.ĐKĐT.17.08);
- Tờ trình về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chủ trương đầu tư (BM.ĐKĐT.17.09);
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu A.II.8 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT (BM.ĐKĐT.17.10).

	2
	Mẫu số 01: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	3
	Mẫu số 02: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có)

	4
	Mẫu số 03: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có)

	5
	Mẫu số 04: Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có)

	6
	Mẫu số 05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	Chú ý:
- Tài liệu này được phân phối tới Lãnh đạo Sở, Phòng chuyên môn được giao chủ trì nhiệm vụ thực hiện thủ tục hành chính.
- Mẫu số 01, Mẫu số 05, được lưu tại phòng chuyên môn. Sau 12 tháng sẽ chuyển về lưu trữ theo quy định lưu trữ hiện hành.	Comment by Khải - THQH: Nhập tên biểu mẫu vào, ko để mẫu số 1 và 5
- Đối với hồ sơ trả kết quả bằng văn bản giấy: Mẫu số 06 (Sổ theo dõi hồ sơ) được lưu tại BPMC, sau trả kết quả thủ tục hành chính có ký nhận của cá nhân nhận văn bản.	Comment by Khải - THQH: Bỏ đi
- Quá trình luân chuyển hồ sơ của quy trình theo đúng quy định tại quy chế làm việc.
- Đối với các Biểu mẫu trên không bắt buộc phải ghi mã hiệu biểu mẫu khi áp dụng.
- Trong trường hợp hồ sơ giải quyết quá hạn và hẹn lại thời gian trả kết quả phòng chuyên môn chủ trì nhiệm vụ thực hiện thủ tục hành chính có văn bản xin lỗi theo Mẫu số 04.	Comment by Khải - THQH: Ghi tên biểu mẫu, ko phải mẫu số 4	Comment by Khải - THQH: BM.ĐKĐT.17.04
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Các biểu mẫu chung (Văn phòng bổ sung)	Comment by Khải - THQH: Xóa hết đi
+ Mẫu số 01: Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
+ Mẫu số 02: Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
+ Mẫu số 03: Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
+ Mẫu số 04: Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
+ Mẫu số 05: Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ



























Mẫu số BM.ĐKĐT.17.01
	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN
& TRẢ KẾT QUẢ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /BPTN&TKQ
 
	Hải Phòng, ngày……tháng…..năm …….



GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Mã hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:……………………………………………….
Tiếp nhận hồ sơ của:…………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………………….Email:……………………………………….
Nội dung yêu cầu giải quyết:……………………………………………………
Thành phần hồ sơ nộp gồm:
1.
2.
3.
4.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Số lượng hồ sơ:………………(bộ)
Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:………..ngày
Thời gian nhận hồ sơ:………giờ……phút, ngày …..tháng…..năm ……
Đăng ký nhận kết quả tại:……………………………………………………….
Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:………………….Số thứ tự…………………
	NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)





Mẫu số BM.ĐKĐT.17.02



	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN
& TRẢ KẾT QUẢ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /HDHS 
	Hải Phòng, ngày……tháng…..năm …..



PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ

Hồ sơ của:……………………………………………………………………….
Nội dung yêu cầu giải quyết:………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………………….Email:……………………………………….
Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:…………………………
1.
2.
3.
4.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Lý do:…………………………………………………………………………..
Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, …………… liên hệ với ……………………………….số điện thoại……………..để được hướng dẫn. 
	
	NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)













Mẫu số BM.ĐKĐT.17.03

	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN
& TRẢ KẾT QUẢ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /BPTNTKQ
	Hải Phòng, ngày……tháng…..năm …….



PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Bộ phận một cửa:……………………………………………………………….
Tiếp nhận hồ sơ của:…………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………………….Email:……………………………………….
Nội dung yêu cầu giải quyết:……………………………………………………
Qua xem xét, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ này với lý do cụ thể như sau: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Xin thông báo cho ……….. được biết và thực hiện./.
	NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)




















Mẫu số BM.ĐKĐT.17.04
	
	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN
& TRẢ KẾT QUẢ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /PXL
	Hải Phòng, ngày……tháng…..năm …….



PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ

Kính gửi:…………………………………..

Ngày…..tháng…..năm ……, (tên cơ quan, đơn vị) …………... tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính (tên thủ tục hành chính) của ông/bà/tổ chức); mã số:………………………………………………………….
Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:…giờ…., ngày….tháng….năm ..…
Tuy nhiên đến nay, (tên cơ quan, đơn vị) chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của ông/bà/tổ chức đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy chứng nhận hồ sơ và trả kết quả/Biên nhận hồ sơ. Lý do:……………………………………………..….
Sự chậm trễ này đã gây phiên hà, tốn kém chi phí, công sức của ông/bà/tổ chức. 
(tên cơ quan, đơn vị)….. xin lỗi ông/bà/tổ chức và sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ cho ông/bà/tổ chức vào ngày ….. tháng ….. năm …….
Mong nhận được sự thông cảm của ông/bà/tổ chức vì sự chậm trễ này./.
	




















	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)






	
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN
& TRẢ KẾT QUẢ
	Mẫu số BM.ĐKĐT.17.05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /BPTNVTKQ
	Hải Phòng, ngày……tháng…..năm …….



PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Mã số hồ sơ: ………………………………………………………………….............
Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ: ………………………….………………...........
Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ: …………………………………..………………
	Tên cơ quan
	Thời gian giao, nhận hồ sơ
	Kết quả giải quyết hồ sơ 
(Trước hạn/đúng hạn/quá hạn)
	Ghi chú

	1. Giao: 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
2. Nhận:………………………
	…..….giờ…….phút, ngày……tháng……năm…...
	
	

	
	Người giao
	Người nhận
	
	

	1. Giao:………………............

	…….giờ…….phút, ngày……tháng……năm…….
	
	

	2. Nhận:……………...............
	Người giao
	Người nhận


	
	

	1. Giao:……………….............

	…..….giờ….phút, ngày……tháng……năm…….
	
	

	2. Nhận:……………...............
	Người giao
	Người nhận


	
	


Ghi chú:
- Trường hợp hồ sơ được chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thì thời gian giao, nhận hồ sơ và việc ký nhận thể hiện trong hóa đơn của cơ quan Bưu chính;
- Kết quả giải quyết hồ sơ do bên nhận nhập thông tin/ ghi khi nhận bàn giao hồ sơ.
- Trường hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa vận hành, người giao và người nhận phải ký và ghi rõ họ tên. Khi Hệ thống thông tin một cửa điện tử đã vận hành, việc lưu vết được thực hiện tự động và thể hiện trên mẫu phiếu điện tử.



Mẫu số BM.ĐKĐT.17.06

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hải Phòng, ngày        tháng       năm         .



PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

	Kính gửi:
	· Giám đốc Sở;
· Phó Giám đốc .....................


Nội dung trình: ............................
Đơn vị trình:  Phòng chuyên môn.
Tài liệu kèm theo: ..............................................

	1
	Tóm tắt nội dung công việc: 
 
	Ý kiến của lãnh đạo Sở

	
	
	           Ngày:..... /...... / .....   
GIÁM ĐỐC






	2
	Ý kiến của các cơ quan có liên quan:

	Ngày:..... /...... / .....
PHÓ GIÁM ĐỐC





<<Tên Phó Giám đốc phụ trách>>

	3
	Ý kiến đề xuất của Chuyên viên:
................
Kính trình lãnh đạo xem xét phê duyệt

	Ngày:..... /...... / .....   
 Chuyên viên




<<Tên chuyên viên trình ký>>
	Ngày:..... /...... / .....   
Trưởng phòng




<<Tên trưởng phòng chuyên môn>>



Mẫu số BM.ĐKĐT.17.07

	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:         /BC-KHĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày         tháng        năm 20…


BÁO CÁO
Kết quả thẩm định khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.
Căn cứ Tờ trình số ... ngày … của ….(tên Chủ khoản viện trợ) về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ và tài liệu gửi kèm theo;
Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 872/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định dự án, làm cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt văn kiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của chủ khoản viện trợ PCPNN: Tờ trình số ... ngày … của ... (tên Chủ khoản viện trợ) về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ và tài liệu gửi kèm theo
- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN
- Văn kiện chương trình/dự án
- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (không áp dụng với trường hợp Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương nước ngoài)
- Các tài liệu khác có liên quan.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;
- Quyết định số 872/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Cơ quan chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Cơ quan phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các đơn vị, cơ quan liên quan
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án:
2. Mã ngành dự án:
3. Tên Bên cung cấp viện trợ:
4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:
a) Địa chỉ liên lạc:….................................................................………...... 
b) Số điện thoại/Fax:…...................................................................………
5. Cơ quan chủ quản:
a)   Địa chỉ liên lạc:……………….…………………………………….. 
b) Số điện thoại/Fax:……………………………………………..………
6. Chủ dự án dự kiến:
a)   Địa chỉ liên lạc:…………………………………………...………….. 
b) Số điện thoại/Fax:………………………………………………...……
7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án[18]:
8. Địa điểm thực hiện dự án:
9. Tổng vốn của dự án: ……nguyên tệ, tương đương……..USD
Trong đó:
a) Vốn viện trợ không hoàn lại: …nguyên tệ, tương đương… USD
(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)
b) Vốn đối ứng:
- Tiền mặt: …………...VND tương đương với…………….. USD
- Hiện vật: tương đương ……...VND tương đương với……….. USD
c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện:
- Chủ dự án:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
- Bên tài trợ:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
d) Vốn viện trợ:
- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án
Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ
Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số …. ngày …. tham vấn ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các đơn vị, cơ quan liên quan. Dưới đây là tóm tắt ý kiến thẩm định của các đơn vị (ý kiến chi tiết xin gửi kèm theo Báo cáo này):
III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
1. Tính phù hợp của mục tiêu chương trình, dự án với mục tiêu phát triển cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng chương trình, dự án
2. Tư cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ
3. Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả năng đóng góp đối ứng của phía Việt Nam 
4. Các nội dung về cơ chế tài chính trong nước đối với viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; Tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chương trình, dự án dành cho các hạng mục chủ yếu của chương trình, dự án
5. Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên tham gia
6. Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng vận dụng kết quả chương trình, dự án vào thực tiễn và tính bền vững của chương trình, dự án sau khi kết thúc.
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc tiếp nhận khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố như sau:
1. Phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định phê duyệt dự án của Ủy ban nhân dân thành phố (xin gửi kèm theo).
2. Tên chủ khoản viện trợ:
- Ký văn kiện dự án cùng Nhà tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Thực hiện đúng nội dung văn kiện dự án được phê duyệt, chấp hành đúng nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ, thực hiện chế độ báo cáo việc tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
- Một số nội dung khác có liên quan (nếu có)
3. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Công an thành phố và các ngành có liên quan phối hợp với … (tên chủ khoản viện trợ) trong quá trình thực hiện.
Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ khoản viện trợ;
- Các Sở, ngành: TC, NV, CATP;
- GĐ, PGĐ T.T.H.Y;
- Lưu VT, KTĐN.
	GIÁM ĐỐC







	UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số:        /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày      tháng     năm 


QUYẾT ĐỊNHDỰ THẢO

V/v: Phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;
Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;
Căn cứ Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành theo Quyết định số 872/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,
Căn cứ Tờ trình số ... ngày … của ….(tên Chủ khoản viện trợ) về việc khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ và tài liệu gửi kèm theo;
Căn cứ Báo cáo số …/BC-KHĐT ngày … của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài,
QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1. Phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ, văn kiện chương trình/dự án kèm theo với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án:
2. Mã ngành dự án:
3. Tên Bên cung cấp viện trợ:
4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:
a) Địa chỉ liên lạc:….................................................................………...... 
b) Số điện thoại/Fax:…...................................................................………
5. Cơ quan chủ quản:
a)   Địa chỉ liên lạc:……………….…………………………………….. 
b) Số điện thoại/Fax:……………………………………………..………
6. Chủ dự án dự kiến:
a)   Địa chỉ liên lạc:…………………………………………...………….. 
b) Số điện thoại/Fax:………………………………………………...……
7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án:
8. Địa điểm thực hiện dự án:
9. Tổng vốn của dự án: ……nguyên tệ, tương đương……..USD
Trong đó:
a) Vốn viện trợ không hoàn lại: …nguyên tệ, tương đương… USD
(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)
b) Vốn đối ứng:
- Tiền mặt: …………...VND tương đương với…………….. USD
- Hiện vật: tương đương ……...VND tương đương với……….. USD
c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện:
- Chủ dự án:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
- Bên tài trợ:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
d) Vốn viện trợ:
- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án
Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án
Điều 2. Giao Tên chủ khoản viện trợ:
- Ký văn kiện dự án cùng Nhà tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Thực hiện đúng nội dung văn kiện dự án được phê duyệt, chấp hành đúng nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ, thực hiện chế độ báo cáo việc tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
- Một số nội dung khác có liên quan (nếu có)
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Công an thành phố, … tên chủ khoản viện trợ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Các Bộ: KH&ĐT, 
Ngoại giao;
- Như Điều 4;
- CT, các PCT;	
- CPVP;
- CV: KTĐN, VX;
- Lưu VP.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ








Mẫu số BM.ĐKĐT.17.08


	
	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:         /BC-KHĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày         tháng        năm 20…


BÁO CÁO
Kết quả thẩm định khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.
Căn cứ Tờ trình số ... ngày … của ….(tên Chủ khoản viện trợ) về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ và tài liệu gửi kèm theo;
Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 872/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định dự án, làm cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt văn kiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của chủ khoản viện trợ PCPNN: Tờ trình số ... ngày … của ... (tên Chủ khoản viện trợ) về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ và tài liệu gửi kèm theo
- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN
- Văn kiện chương trình/dự án
- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (không áp dụng với trường hợp Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương nước ngoài)
- Các tài liệu khác có liên quan.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;
- Quyết định số 872/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Cơ quan chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Cơ quan phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các đơn vị, cơ quan liên quan
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án:
2. Mã ngành dự án:
3. Tên Bên cung cấp viện trợ:
4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:
a) Địa chỉ liên lạc:….................................................................………...... 
b) Số điện thoại/Fax:…...................................................................………
5. Cơ quan chủ quản:
a)   Địa chỉ liên lạc:……………….…………………………………….. 
b) Số điện thoại/Fax:……………………………………………..………
6. Chủ dự án dự kiến:
a)   Địa chỉ liên lạc:…………………………………………...………….. 
b) Số điện thoại/Fax:………………………………………………...……
7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án[18]:
8. Địa điểm thực hiện dự án:
9. Tổng vốn của dự án: ……nguyên tệ, tương đương……..USD
Trong đó:
a) Vốn viện trợ không hoàn lại: …nguyên tệ, tương đương… USD
(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)
b) Vốn đối ứng:
- Tiền mặt: …………...VND tương đương với…………….. USD
- Hiện vật: tương đương ……...VND tương đương với……….. USD
c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện:
- Chủ dự án:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
- Bên tài trợ:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
d) Vốn viện trợ:
- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án
Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ
Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số …. ngày …. tham vấn ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các đơn vị, cơ quan liên quan. Dưới đây là tóm tắt ý kiến thẩm định của các đơn vị (ý kiến chi tiết xin gửi kèm theo Báo cáo này):
III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
1. Tính phù hợp của mục tiêu chương trình, dự án với mục tiêu phát triển cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng chương trình, dự án
2. Tư cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ;
3. Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả năng đóng góp đối ứng của phía Việt Nam; 
4. Các nội dung về cơ chế tài chính trong nước đối với viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; Tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chương trình, dự án dành cho các hạng mục chủ yếu của chương trình, dự án;
5. Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên tham gia;
6. Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng vận dụng kết quả chương trình, dự án vào thực tiễn và tính bền vững của chương trình, dự án sau khi kết thúc.
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc tiếp nhận khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố như sau:
1. Phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định phê duyệt dự án của Ủy ban nhân dân thành phố (xin gửi kèm theo).
2. Tên chủ khoản viện trợ:
- Ký văn kiện dự án cùng Nhà tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Thực hiện đúng nội dung văn kiện dự án được phê duyệt, chấp hành đúng nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ, thực hiện chế độ báo cáo việc tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
- Một số nội dung khác có liên quan (nếu có)
3. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Công an thành phố và các ngành có liên quan phối hợp với … (tên chủ khoản viện trợ) trong quá trình thực hiện.
Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ khoản viện trợ;
- Các Sở, ngành: TC, NV, CATP;
- GĐ, PGĐ T.T.H.Y;
- Lưu VT, P. KTĐN.
	GIÁM ĐỐC










	UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số:        /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày      tháng     năm 


QUYẾT ĐỊNHDỰ THẢO

V/v: Phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;
Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;
Căn cứ Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành theo Quyết định số 872/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,
Căn cứ Tờ trình số ... ngày … của ….(tên Chủ khoản viện trợ) về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ và tài liệu gửi kèm theo;
Căn cứ Báo cáo số …/BC-KHĐT ngày … của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài,
QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1. Phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ, văn kiện chương trình/dự án kèm theo với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án:
2. Mã ngành dự án:
3. Tên Bên cung cấp viện trợ:
4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:
a) Địa chỉ liên lạc:….................................................................………...... 
b) Số điện thoại/Fax:…...................................................................………
5. Cơ quan chủ quản:
a)   Địa chỉ liên lạc:……………….…………………………………….. 
b) Số điện thoại/Fax:……………………………………………..………
6. Chủ dự án dự kiến:
a)   Địa chỉ liên lạc:…………………………………………...………….. 
b) Số điện thoại/Fax:………………………………………………...……
7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án[18]:
8. Địa điểm thực hiện dự án:
9. Tổng vốn của dự án: ……nguyên tệ, tương đương……..USD
Trong đó:
a) Vốn viện trợ không hoàn lại: …nguyên tệ, tương đương… USD
(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)
b) Vốn đối ứng:
- Tiền mặt: …………...VND tương đương với…………….. USD
- Hiện vật: tương đương ……...VND tương đương với……….. USD
c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện:
- Chủ dự án:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
- Bên tài trợ:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
d) Vốn viện trợ:
- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án
Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án
Điều 2. Giao Tên chủ khoản viện trợ:
- Ký văn kiện dự án cùng Nhà tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Thực hiện đúng nội dung văn kiện dự án được phê duyệt, chấp hành đúng nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ, thực hiện chế độ báo cáo việc tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
- Một số nội dung khác có liên quan (nếu có)
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Công an thành phố, … tên chủ khoản viện trợ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Các Bộ: KH&ĐT, 
Ngoại giao;
- Như Điều 4;
- CT, các PCT;	
- CPVP;
- CV: KTĐN, VX;
- Lưu VP.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ









	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:         /BC-KHĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày         tháng        năm 20…


BÁO CÁO
Kết quả thẩm định khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.
Căn cứ Tờ trình số ... ngày … của ….(tên Chủ khoản viện trợ) về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ và tài liệu gửi kèm theo;
Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 872/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định dự án, làm cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt văn kiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của chủ khoản viện trợ PCPNN: Tờ trình số ... ngày … của ... (tên Chủ khoản viện trợ) về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ và tài liệu gửi kèm theo
- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN
- Văn kiện phi dự án
- Chứng thư giám định chất lượng hàng hóa được cấp bởi tổ chức giám định hợp pháp và đủ năng lực được Việt Nam hoặc nước sở tại công nhận. Chứng thư giám định phải nêu kết luận về chất lượng của hàng hóa, thiết bị, phương tiện vận tải đạt yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam hoặc đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn tương đương được Việt Nam chấp nhận.
- Đối với khoản viện trợ phi dự án là các phương tiện vận tải đã qua sử dụng, cần có thêm các văn bản sau: bản dịch tiếng Việt đã được công chứng của bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phương tiện của Bên cung cấp viện trợ; bản dịch tiếng Việt đã được công chứng của giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của nước Bên cung cấp viện trợ. Trong trường hợp có phương tiện tạm nhập tái xuất thì cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (không áp dụng với trường hợp Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương nước ngoài).
- Các tài liệu khác có liên quan.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
- Quyết định số 872/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Cơ quan chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Cơ quan phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các đơn vị, cơ quan liên quan
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Cơ sở pháp lý của phi dự án
2. Bối cảnh của dự án
3. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của phi dự án. 
4. Cơ sở đề xuất Bên cung cấp viện trợ
- Mô tả tính phù hợp 
- Nêu các điều kiện ràng buộc theo quy định của Bên cung cấp viện trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.
5. Mục tiêu tiếp nhận phi dự án: Mô tả đích cần đạt được để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tượng thụ hưởng, từ đó đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương.
6. Các thông số cơ bản của phi dự án: Mô tả chi tiết về các thông số kỹ thuật, hoặc hoạt động cụ thể của phi dự án 
Danh mục hàng hóa (nếu có)
7. Ngân sách hoặc trị giá viện trợ của phi dự án
a. Tổng vốn của  phi dự án: …………..USD
Trong đó:
- Vốn viện trợ không hoàn lại:….nguyên tệ, tương đương…. USD
(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện phi dự án)
- Vốn đối ứng:…………...VND tương đương với…………….. USD
Trong đó:
- Hiện vật: tương đương……….. VND
- Tiền mặt:………VND
b. Nguồn vốn được huy động theo một hoặc một số các hình thức sau:
- Vốn ngân sách nhà nước cấp phát………VND (... %) tổng vốn đối ứng
(trong đó: vốn NS trung ương ….... %, vốn NS địa phương….... %)
- Vốn của cơ quan chủ quản…………VND (... %)tổng vốn đối ứng
- Vốn tự cân đối của chủ dự án………VND (... %)tổng vốn đối ứng
- Vốn đóng góp của các đối tượng thụ hưởng (nếu có)….....VND (... %)  tổng vốn đối ứng.
c. Vốn do các bên quản lý, thực hiện:
- Chủ dự án:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
- Bên tài trợ:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ
Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số …. ngày …. tham vấn ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các đơn vị, cơ quan liên quan. Dưới đây là tóm tắt ý kiến thẩm định của các đơn vị (ý kiến chi tiết xin gửi kèm theo Báo cáo này):
III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
1. Tính phù hợp của mục tiêu tiếp nhận phi dự án với mục tiêu phát triển cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng; 
2. Tư cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ;
3. Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả năng đóng góp đối ứng của phía Việt Nam; 
4 Các nội dung về cơ chế tài chính trong nước đối với viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
5. Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên tham gia;
6. Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng vận dụng kết quả vào thực tiễn và tính bền vững và hiệu quả của viện trợ phi dự án sau khi kết thúc.
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc tiếp nhận khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố như sau:
1. Phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định phê duyệt dự án của Ủy ban nhân dân thành phố (xin gửi kèm theo).
2. Tên chủ khoản viện trợ:
- Ký văn kiện phi dự án cùng Nhà tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Thực hiện đúng nội dung văn kiện phi dự án được phê duyệt, chấp hành đúng nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ, thực hiện chế độ báo cáo việc tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
- Một số nội dung khác có liên quan (nếu có)
3. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Công an thành phố và các ngành có liên quan phối hợp với … (tên chủ khoản viện trợ) trong quá trình thực hiện.
Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ khoản viện trợ;
- Các Sở, ngành: TC, NV, CATP;
- GĐ, PGĐ T.T.H.Y;
- Lưu VT, P. KTĐN.
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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:         /BC-KHĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày         tháng        năm 20…


BÁO CÁO
Kết quả thẩm định khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.
Căn cứ Tờ trình số ... ngày … của ….(tên Chủ khoản viện trợ) về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ và tài liệu gửi kèm theo;
Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 872/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định dự án, làm cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt văn kiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ, TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của chủ khoản viện trợ PCPNN: Tờ trình số ... ngày … của ... (tên Chủ khoản viện trợ) về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài do … (tên tổ chức) tài trợ và tài liệu gửi kèm theo
- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN
- Văn kiện phi dự án
- Chứng thư giám định chất lượng hàng hóa được cấp bởi tổ chức giám định hợp pháp và đủ năng lực được Việt Nam hoặc nước sở tại công nhận. Chứng thư giám định phải nêu kết luận về chất lượng của hàng hóa, thiết bị, phương tiện vận tải đạt yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam hoặc đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn tương đương được Việt Nam chấp nhận.
- Đối với khoản viện trợ phi dự án là các phương tiện vận tải đã qua sử dụng, cần có thêm các văn bản sau: bản dịch tiếng Việt đã được công chứng của bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phương tiện của Bên cung cấp viện trợ; bản dịch tiếng Việt đã được công chứng của giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của nước Bên cung cấp viện trợ. Trong trường hợp có phương tiện tạm nhập tái xuất thì cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (không áp dụng với trường hợp Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương nước ngoài).
- Các tài liệu khác có liên quan.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
- Quyết định số 872/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Cơ quan chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Cơ quan phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các đơn vị, cơ quan liên quan
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Cơ sở pháp lý của phi dự án
2. Bối cảnh của dự án
3. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của phi dự án. 
4. Cơ sở đề xuất Bên cung cấp viện trợ
- Mô tả tính phù hợp 
- Nêu các điều kiện ràng buộc theo quy định của Bên cung cấp viện trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.
5. Mục tiêu tiếp nhận phi dự án: Mô tả đích cần đạt được để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tượng thụ hưởng, từ đó đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương.
6. Các thông số cơ bản của phi dự án: Mô tả chi tiết về các thông số kỹ thuật, hoặc hoạt động cụ thể của phi dự án 
Danh mục hàng hóa (nếu có)
7. Ngân sách hoặc trị giá viện trợ của phi dự án
a. Tổng vốn của  phi dự án: …………..USD
Trong đó:
- Vốn viện trợ không hoàn lại:….nguyên tệ, tương đương…. USD
(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện phi dự án)
- Vốn đối ứng:…………...VND tương đương với…………….. USD
Trong đó:
- Hiện vật: tương đương……….. VND
- Tiền mặt:………VND
b. Nguồn vốn được huy động theo một hoặc một số các hình thức sau:
- Vốn ngân sách nhà nước cấp phát………VND (... %) tổng vốn đối ứng
(trong đó: vốn NS trung ương ….... %, vốn NS địa phương….... %)
- Vốn của cơ quan chủ quản…………VND (... %)tổng vốn đối ứng
- Vốn tự cân đối của chủ dự án………VND (... %)tổng vốn đối ứng
- Vốn đóng góp của các đối tượng thụ hưởng (nếu có)….....VND (... %)  tổng vốn đối ứng.
c. Vốn do các bên quản lý, thực hiện:
- Chủ dự án:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
- Bên tài trợ:
+ Tiền mặt: …………...VND tương đương ………USD
+ Hiện vật: tương đương ……VND tương đương ……USD
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ
Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số …. ngày …. tham vấn ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các đơn vị, cơ quan liên quan. Dưới đây là tóm tắt ý kiến thẩm định của các đơn vị (ý kiến chi tiết xin gửi kèm theo Báo cáo này):
III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
1. Tính phù hợp của mục tiêu tiếp nhận phi dự án với mục tiêu phát triển cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng; 
2. Tư cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ;
3. Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả năng đóng góp đối ứng của phía Việt Nam; 
4 Các nội dung về cơ chế tài chính trong nước đối với viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
5. Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên tham gia;
6. Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng vận dụng kết quả vào thực tiễn và tính bền vững và hiệu quả của viện trợ phi dự án sau khi kết thúc.
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc tiếp nhận khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố như sau:
1. Phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định phê duyệt dự án của Ủy ban nhân dân thành phố (xin gửi kèm theo).
2. Tên chủ khoản viện trợ:
- Ký văn kiện phi dự án cùng Nhà tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Thực hiện đúng nội dung văn kiện phi dự án được phê duyệt, chấp hành đúng nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ, thực hiện chế độ báo cáo việc tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
- Một số nội dung khác có liên quan (nếu có)
3. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Công an thành phố và các ngành có liên quan phối hợp với … (tên chủ khoản viện trợ) trong quá trình thực hiện.
Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ khoản viện trợ;
- Các Sở, ngành: TC, NV, CATP;
- GĐ, PGĐ T.T.H.Y;
- Lưu VT, P. KTĐN.
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